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TÓM TẮT: Bài báo trình bày về phương pháp đánh giá phân tích thống kê bão biển Việt Nam 
giai đoạn 1951-2013 và các kết quả thu được. Các kết quả cho thấy là tổng số bão Biển Đông là 
695 cơn với trung bình năm là hơn 11 cơn và tại bờ biển Việt Nam là 327 cơn với trung bình là 
5,2 cơn/năm. Tháng hoạt động chính của mùa bão là 7, 8 và 9, số lượng điểm đổ bộ vào Việt 
Nam chia theo 7 vùng và có phân bố giảm dần từ vùng I phía Bắc đến vùng VII phía Nam, gió 
có tốc độ cực đại trong các cơn bão là khoảng 53 m/s, đạt lớn nhất năm 2006 với 58 m/s, 
lượng mưa cực đại trong bão khoảng trên 400 mm. Bài báo cũng đưa ra một số nhận định về 
quy luật biến thiên của bão biển Việt Nam trong tương lai nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo 
thông tin thời tiết và phòng chống thiên tai. 
Từ khóa: Bão biển Việt Nam, bờ biển, điểm đổ bộ, gió cực đại, mưa cực đại, tần suất bão.  
 
MỞ ĐẦU 
Bão trên thế giới có nhiều cách gọi khác 
nhau: ở vùng châu Á Thái Bình Dương bão 
 được gọi  là  “Typhoon”;  ở vùng Ấn Độ 
Dương người ta gọi bão là “Cyclone”; ở vùng 
Đại Tây Dương người ta gọi bão là “Uragan” 
hay “Hurricane”; ở châu Úc người ta gọi bão là 
“Villy-Villy”. Tất cả những tên gọi đó 
được quy tụ lại dưới một tên cơ bản chung là 
“Tropical Cyclone” - bão hay xoáy thuận nhiệt 
đới (XTNĐ). 
Với vùng biển Việt Nam, có các nghiên cứu 
về bão và biến động bão biển giai đoạn 1980-
2000 của các nhà khoa học Liên Xô và quốc tế 
[10-20] đã chỉ ra sự biến động khác thường về 
tần suất và cường độ bão, xu thế bão và ảnh 
hưởng tới dòng chảy-hoàn lưu, sóng biển vịnh 
Bắc Bộ, vịnh Thái Lan và toàn biển Đông. Các 
nhà khoa học Việt Nam cũng đã có hàng loạt 
nghiên cứu về khí hậu và bão biển [1-9] với các 
kết quả tương đối khác nhau. Đặc biệt nghiên 
cứu chi tiết mới nhất cho thấy có sự biến động 
đáng kể của trường nhiệt độ nước mặt biển và 
hoạt động của bão nhiệt đới trên khu vực Biển 
Đông trong những thập kỷ gần đây [3]; số 
lượng trung bình năm của bão và siêu bão dao 
động theo các chu kỳ dài từ hai năm đến nhiều 
chục năm [4]. Trong năm thập kỷ gần đây, số 
lượng bão ảnh hưởng trực tiếp đến ven bờ vịnh 
Bắc Bộ giảm, trong khi ở Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ lại gia tăng. Nguyễn Văn Tuyên 
(2007) [8] đã nghiên cứu sự phân bố của bão, 
theo đó bão được phân loại theo vùng ảnh 
hưởng và theo cường độ rồi phân tích xu hướng 
hoạt động. Kết quả phân tích cho thấy, trong 
thời kỳ 1951-2006, hoạt động của bão trên khu 
vực Tây Bắc Thái Bình Dương (TBTBD) có xu 
hướng giảm về số lượng, trong đó số cơn bão 
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yếu và trung bình có xu hướng giảm, còn số 
cơn bão mạnh lại có xu hướng tăng lên. Trên 
khu vực Biển Đông, những cơn bão vào Biển 
Đông nhưng không vào vùng ven biển và đất 
liền nước ta lại có xu hướng tăng về số lượng. 
Bão có xu hướng tăng lên ở hai vùng Trung Bộ 
và Nam Bộ nhưng ở vùng Bắc Bộ lại có xu 
hướng giảm. Cường độ bão có xu hướng giảm, 
trong đó các cơn bão yếu có xu hướng giảm rõ 
rệt nhất. Kết quả [5] đưa ra một số nhận định 
về dao động chu kỳ nhiều năm và thập kỷ, số 
lượng bão trên khu vực TBTBD có xu thế biến 
đổi không như nhau đối với các cấp bão. Có sự 
giảm nhẹ của bão từ cấp 10 trở lên, đây có thể 
là nguyên nhân giảm nhẹ tổng số lượng bão và 
áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên toàn khu vực. 
Trên biển Đông tổng số bão và áp thấp nhiệt 
đới có xu hướng tăng nhẹ. Xu thế này có sự 
đóng góp của ATNĐ vào bão cấp 8 và 9. Các 
loại bão có cường độ mạnh, đặc biệt bão cấp 10 
và 11 lại có xu thế giảm. Theo [6] thì nhận định 
bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ và gây nên các 
tác động lên đất liền ven biển Việt Nam tập 
trung ở vùng biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, 
trong đó cực đại trên đoạn bờ Hà Tĩnh - Nam 
Nghệ An. Dải ven bờ Bình Bịnh - Quảng Ngãi 
có tần suất bão độ bộ lớn bờ biển Việt Nam, 
tổng số bão và áp thấp nhiệt đới không có xu 
thế rõ đối với vùng bờ phía bắc, trong khi tăng 
lên tại Trung Bộ và phía Nam.  
Trong bài báo này, chúng tôi tập trung đánh 
giá xu thế biến đổi cả về số lượng, cường độ và 
quỹ đạo của những cơn bão (XTNĐ) trên khu 
vực Biển Đông dựa trên những nguồn số liệu 
mới và chi tiết nhất hiện có [13]. Những kết 
quả phân tích chi tiết những đặc trưng thống kê 
và phân bố số lượng và cường độ bão chi tiết 
theo số liệu cập nhật đến hết năm 2013. 
 
TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU  
Số liệu sử dụng 
Số liệu về bão sử dụng trong báo cáo được 
thu thập từ dữ liệu lưu trữ trên các website của 
RSMC (Regional Specialized Meteorological 
Centre) từ năm 1951 đến 2013 [13]. Các chuỗi 
số số liệu cơ bản về bão đã được thiết lập cho 
từng khu vực theo quy mô ảnh hưởng đến Biển 
Đông và bờ biển Việt Nam. Các khu vực được 
lựa chọn bao gồm: Biển Đông (BĐ) và bờ biển 
Việt Nam (BBVN). 
Ảnh hưởng của bão đến khu vực bờ biển 
Việt Nam được phân thành 7 vùng như trong 
hình 1. Các vùng được phân chia dựa trên cơ sở 
sau: khoảng cách từ bờ biển đến ranh giới phía 
ngoài được lấy bằng bán kính vùng gió mạnh từ 
cấp 6 trở lên (khoảng 300-350 km). Ranh giới 
theo vĩ độ giữa các vùng được chia theo theo 
hai tiêu chí: ranh giới phân định các tỉnh và bề 
rộng tương đối của vùng theo hướng vĩ độ. 
 
Hình 1. Sơ đồ phân vùng ảnh hưởng bão đến 
khu vực ven bờ biển Việt Nam 
 
Vùng I: Quảng Ninh - NinhBình, từ vĩ 
tuyến tuyến 19,820N trở lên; 
Vùng II: Thanh Hoá - Hà Tĩnh, từ 
19,82
0N đến 17,950N;  
Vùng III: Quảng Bình - Thừa Thiên Huế, 
từ 17,950N đến 16,20N; 
Vùng IV: Đà Nẵng - Bình Định, từ 16,20N 
đến 13,70N; 
Vùng V: Phú Yên - Khánh Hòa, từ 13,70N 
đến 11,80N; 
Vùng VI: Ninh Thuận - Bình Thuận từ 
11,80
0N đến 10,570N; 
Vùng VII: Nam Bộ từ vĩ tuyến 10,570N 
trở xuống.  
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Các chuỗi số liệu cho 7 đoạn bờ được thiết 
lập cho tất cả các nhóm cấp bão được phân tích 
thống kê nhằm đưa ra những đặc điểm phân bố 
và biến động của chúng. 
Phƣơng pháp nghiên cứu  
Các công thức tính toán dựa theo các công 
thức của toán học thống kê, xác định các đặc 
trưng thống kê thông dụng đối với từng loại 
bão và từng khu vực biển cụ thể [12]. 
Giá trị trung bình được tính theo công thức 
sau: 
n
x
X
n
t
t
 1  
Trong đó X  là giá trị trung bình của nhân 
tố x, n là độ dài của chuỗi số liệu của nhân tố x. 
Khi tính toán giá trị trung bình nhiều năm 
(TBNN) từ năm 1951-2013, giá trị n=62, trung 
bình từng thập niên 1951-1960, 1961-1970, 
1981-1990,1991-2000 và 2001-2010, giá trị 
n=10. 
Phát hiện xu thế bằng phương pháp trung 
bình trượt 
Trung bình trượt được coi là công cụ phát 
hiện sơ bộ tính xu thế bằng cách san bằng 
những ảnh hưởng của biến đổi ngẫu nhiên đối 
với các chuỗi số liệu quan trắc. Trong hoàn 
cảnh dung lượng của chuỗi số liệu ngắn thường 
dùng 2 dạng trượt: trung bình trượt với m = 5, 
m = 11 (trọng lượng đồng đều). Trong nghiên 
cứu này sử dụng dạng trung bình trượt thứ 2 
với m=11. 
Biến đổi chuỗi {xt}: x1, x2, … xn thành 
chuỗi  tx
~ không có hoặc có rất ít thành phần 
ngẫu nhiên: 
2
1
1
2
1
2
1
~...~~ 

  m
n
mm xxx  
Bằng cách lấy trung bình của m thành phần 
liên tiếp làm trị số của thành phần giữa với điều 
kiện m lẻ, 
10 3
n nm  , khi đó trị số trung bình 
trượt với m thành phần j là xj có dạng: 






2
1
2
1
1~
m
j
m
jt
tt x
m
x  
Trong chuỗi  
~
jx không có 
1
2
m   thành viên 
đầu và 1
2
m   thành viên cuối. 
Lập phương trình xu thế theo phương pháp 
bình phương tối thiểu 
xt = b0 +b1t  
1
1
2
1
( )( )
( )
n
t
t
n
t
x x t t
b
t t


 


;       0 1b x bt   
Các đặc trưng thu được từ phương trình xu 
thế bao gồm: 
Tốc độ xu thế: b1. 
Gốc xu thế: b0. 
Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên 
cứu. 
D = b1n 
Hệ số tương quan (rxt). 
2
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

n
t
n
t
t
n
t
t
xt
ttxx
ttxx
r  
Kiểm nghiệm xu thế 
Kiểm nghiệm độ tin cậy của hệ số tương 
quan rxt. 
Độ tin cậy của rxt được kiểm nghiệm bằng 
giả thiết H0: 
H0: r = 0               (*) 
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ban đầu (*) là: 
      r 0 d      r ®­îc thõa nhËn l¯ ®¸ng kÓ     r 0 0        r l¯ kh«ng ®¸ng kÓ  
dα phải bảo đảm sao cho khi H0 đúng 
        0P r d     
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Theo lý thuyết xác suất thống kê, biến t 
với:  
21
2
rt
r
n



 
Có phân bố Student nên tiêu chuẩn (*) 
được thay thế bằng (**) sau đây: 
     t  t     r l¯ ®¸ng kÓ     t t       r l¯ kh«ng ®¸ng kÓ  
Với: điều kiện khi H0 đúng      ttP  
Theo phương pháp nói trên, hệ số tương 
quan với dung lượng mẫu n coi là đáng kể khi 
thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng với α = 0,05 và 
0,01được thể hiển trong bảng 1. 
Bảng 1. Tiêu chuẩn tin cậy của r 
n-2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α = 0,05 0,576 0,423 0,349 0,304 0,273 0,250 0,232 0,217 0,205 0,195 
α = 0,01 0,708 0,537 0,449 0,393 0,362 0,325 0,302 0,283 0,267 0,254 
 
Kiểm nghiệm sự tồn tại của xu thế trong 
các chuỗi khí hậu theo phương pháp Spearman. 
Từ chuỗi số liệu ban đầu {xt} 
x1, x2, … xn 
Lập chuỗi trình tự {yi} 
y1, y2,… yn 
Trong đó y1 < y2 <… <yn 
Chuỗi {xt} được coi là có xu thế khi {xt} 
tương tự {yi}, nói cách khác, khi các trị số t của 
xt gần đúng với i trong yi. 
Lập hệ số tương quan hạng rs với: 
 
2
1,
2
)()(
)1(
6
1 




n
it
its yixt
nn
r  
Theo Spearman, kỳ vọng của rs bằng không 
(M(rs) = 0) và phương sai của rs được tính 
bằng: 
1
1
)(


n
rD s  
Chuỗi {xt} coi là không có xu thế khi giả 
thiết ban đầu H0: rs = 0 được chấp nhận với 
mức tin cậy α. 
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm: 
 sr , bác bỏ giả thiết 
 sr , chấp nhận giả thiết 
d phải xác định sao cho khi H0 đúng 
   drP s  
Đặt 
)(
)(
s
ss
rD
rMr
u

   và  
)( srD
d
U   
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm trở thành: 
0uu  , bác bỏ giả thiết 
0uu  , chấp nhận giả thiết 
Bởi vì u có phân bố chuẩn chuẩn hóa 
N(0,1) và do đó: 
dte
t
e
u
2
0
2
1
2
1
2 



 
Với α = 0,05, uα = 1,96 
Như vậy, khi 96,1u  chuỗi khí hậu được 
coi là có xu thế rõ rệt và ngược lại. Khi 
96,1u  chuỗi được coi là không có xu thế. 
KẾT QUẢ  
Trong thời kỳ 1951 - 2013, trên khu vực 
Tây Bắc Thái Bình Dương (TBTBD) có 
1.619 cơn bão (XTNĐ) hoạt động, trung bình 
có khoảng 26,1 cơn/năm. Khu vực Biển 
Đông (BĐ) có 695 XTNĐ hoạt động, trung 
bình có khoảng 11,03 cơn/năm. Năm có 
nhiều XTNĐ nhất là năm 1964 với 21 cơn, 
năm có ít XTNĐ nhất là năm 1969 với 5 cơn. 
Khu vực ven biển Việt Nam (VBVN) có 327 
XTNĐ hoạt động, trung bình có khoảng 5,2 
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cơn/năm. Năm có nhiều xoáy thuận hoạt 
động nhất là 1973, với 11 cơn, ít nhất là các 
năm 1957, 1958 và 2002, với 1 cơn                 
(bảng 2, 3, 4). 
 
Bảng 2. Số lượng XTNĐ theo tháng thời kỳ 1951-2013 (cơn) 
Khu 
vực/Tháng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 
TBTBD 28 11 24 42 64 104 237 339 307 236 153 74 1619 
BĐ 7 1 9 11 28 66 112 112 124 98 93 34 695 
VBVN 1 1 3 4 8 22 40 46 61 70 54 17 327 
Tỷ lệ 
VBVN/BĐ 
0,14 1,00 0,33 0,36 0,29 0,33 0,36 0,41 0,49 0,71 0,58 0,50 0,47 
 
Bảng 3. Số lượng, tần suất và tỷ lệ bão Biển Đông theo tháng thời kỳ 1951-2013  
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 
BĐ 7 1 9 11 28 66 112 112 124 98 93 34 695 
Trung bình 0,11 0,02 0,14 0,17 0,44 1,05 1,78 1,78 1,97 1,56 1,48 0,54 11,03 
Tỷ lệ % 1,01 0,14 1,29 1,58 4,03 9,50 16,12 16,12 17,84 14,10 13,38 4,89 100,00 
 
Bảng 4. Số lượng, tần suất và tỷ lệ % theo tháng bão vào vùng bờ Việt Nam                                 
thời kỳ 1951-2013 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 
VBVN 1 1 3 4 8 22 40 46 61 70 54 17 327 
Trung 
bình 
0,02 0,02 0,05 0,06 0,13 0,35 0,63 0,73 0,97 1,11 0,86 0,27 5,19 
Tỷ lệ 0,31 0,31 0,92 1,22 2,45 6,73 12,23 14,07 18,65 21,41 16,51 5,20 100 
 
Trên các hình 2a, 2b, 2c dễ dàng nhận 
thấy (đường nét đứt trung bình trượt 10 năm) 
hai chu kỳ biến động về số lượng bão trên 
khu vực TBTBD, BĐ và VBVN, mỗi chu kỳ 
dài khoảng 30 năm. Phân tích hồi quy số 
lượng cơn bão với mức độ tin cậy đạt 99% 
theo số liệu trung bình trượt thập kỷ           
(10 năm) cho thấy tốc độ suy giảm số lượng 
theo xu hướng giảm khoảng 0,8 cơn/thập kỷ 
trên khu vực TBTBD (hình 2a) và giảm 
khoảng 0,2 cơn/thập kỷ trên khu vực BĐ 
(hình 2b). Khu vực VBVN có xu thế giảm 
khoảng 0,2 cơn/thập kỷ, với mức đảm bảo 
95% (hình 2c). 
Trong 6 thập kỷ, 1951-2010, trên khu vực 
TBTBD số lượng bão biến đổi tăng và giảm 
đan xen qua các thập kỷ, riêng thập kỷ cuối 
số lượng bão giảm xuống ít hơn trung bình 
nhiều năm (TBNN). Trên khu vực Biển 
Đông, thập kỷ 6 - thập kỷ cuối 2001-2010 số 
lượng bão cũng giảm xuống ít hơn TBNN, 
các thập kỷ còn lại biến đổi theo xu hướng 
tăng từ thập kỷ 1951-1960 sang thập kỷ 
1961-1970, sau đó giảm dần qua các thập kỷ 
tiếp theo, nhưng sự thay đổi này rất nhỏ so 
với TBNN. Như vây cho thấy xu thế biến đổi 
về số lượng bão qua các thập kỷ thể hiện 
không thật sự rõ ràng. 
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a. Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương 
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b. Khu vực Biển Đông 
y = -0.0208x + 46.403
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c. Khu vực ven biển Việt Nam (VBVN) 
Hình 2. Biến thiên số lượng bão thời kỳ 1951-2013 
 
Tần số XTNĐ trên TBTBD và Biển 
Đông biến đổi trong các thập kỷ khác nhau 
được trình bày trong hình 3. Trong thời kỳ 
nghiên cứu, XTNĐ trên Biển Đông nhiều 
nhất trong thập kỷ  1961 - 1970 và ít nhất 
trong thập kỷ 1951 - 1960. Trên khu vực 
TBTBD thập kỷ 1961-1970 có nhiều XTNĐ 
nhất, ít nhất là thập kỷ 2001-2010. 
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Hình 3. Số lượng XTNĐ trung bình theo 
thập kỷ 
  
 
 
 
Dư Văn Toán, Nguyễn Quốc Trinh, … 
 182 
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010
 
Hình 4. Biến thiên số lượng bão trung bình 
tháng trên Biển Đông qua từng thập kỷ 
 
Trên hình 5 cho thấy, số XTNĐ trung 
bình các thập kỷ hoạt động ven bờ biển Việt 
Nam. Số XTNĐ này tăng dần và đạt cực đại 
ở thập kỷ 1981-1990, sau đó giảm dần đến 
thập kỷ 2001-2010. 
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Hình 5. Số lượng XTNĐ trung bình theo thập 
kỷ VBVN 
 
Số lượng xoay thuận nhiệt đới hoạt động 
trên Biển Đông phân phối không đồng đều 
trong các tháng của năm. Thời gian từ tháng 
5 đến tháng 12 được coi là mùa bão trên 
Biển Đông. Trong mùa bão, XTNĐ xuất 
hiện tập trung vào các tháng 7, 8, 9, 10 và 
11. Tháng 9 là tháng có số tần suất xuất hiện 
XTNĐ lớn nhất 1,97 cơn, tháng có ít XTNĐ 
nhất là tháng 2, với tần suất 0,02 cơn, trong 
63 năm mới xuất hiện 1 XTNĐ vào năm 
1965 (xem bảng 2). Tháng 11 năm 1964 là 
tháng có số lượng XTNĐ lớn nhất với 6 
cơn, năm 2013 có 4 cơn. Mùa bão ở Biển 
Đông cũng được thể hiện rõ thêm qua sự 
biến động số lượng bão trên khu vực Biển 
Đông theo tháng qua các thập kỷ như trình 
bày trong hình 7. Số lượng bão trung bình 
tháng trên khu vực Biển Đông qua 6 thập kỷ 
cho ta thấy rõ mùa bão chính trong khu vực 
kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 11. Tháng 
có số lượng bão trung bình lớn nhất biến đổi 
qua từng thập kỷ.   
Mùa XTNĐ hay mùa bão ở Biển Đông 
biến đổi nhiều từ năm này qua năm khác, 
thập kỷ này sang thập kỷ khác, cả về thời 
gian bắt đầu, thời kỳ cao điểm cũng như thời 
gian kết thúc. Bảng 5 trình bày tần suất thời 
điểm bắt đầu và kết thúc mùa bão theo thập 
kỷ. Trong 60 năm, từ 1951 đến 2010, theo 
thống kê thời gian bão bắt đầu hoạt động 
theo tháng cho thấy mùa bão được bắt đầu 
sớm nhất vào tháng 1 là có 7 năm chiếm 
khoảng 1%. Thực tế này chỉ ra rằng đây 
chính là mùa mưa bão của năm trước kéo dài 
sang năm sau và như vậy tháng 1 chính thức 
là tháng hoạt động muộn nhất của mùa bão. 
Không có mùa bão nào bắt đầu vào tháng 2, 
chứng tỏ đây là tháng giao mùa bão, thể hiện 
phân cách rõ ràng giữa các mùa bão. Có 8 
năm màu bã bắt đầu vào tháng 3 chiếm 
khoảng 12,9%, thực tế tháng này là tháng bắt 
đầu của mùa mưa bão mới, các cơn bão đầu 
màu xuất hiện trong tháng này. Mùa bão bắt 
đầu vào tháng 4 có 6 năm chiếm khoảng 9,7%, 
tháng 5 và 6 có 17 năm có bão chiếm khoảng 
27,4%. Mùa bão bắt đầu vào tháng 7 có 8 năm 
chiếm 12,9% là tháng bắt đầu mùa mưa bão 
muộn nhất trong năm. Tương tự như vậy, 
thời gian kết thúc mùa mưa bão cũng được 
thống kê và đưa ra kết quả như sau: Thời 
điểm kết thúc mùa bão sớm nhất vào tháng 9 
có 4 năm (1955, 1969, 1976 và 2002) chiếm 
6,5%. Mùa bão kết thúc vào tháng 11 có tỷ 
trọng lớn nhất, với 27 năm chiếm 43,5%, kế 
tiếp đó là kết thúc vào tháng 12 với 25 năm 
và chiếm 40,3%, vào tháng 10 có 6 năm 
chiếm 9,7%. 
Như vậy, mùa bão ở khu vực Biển Đông 
bắt đầu sớm hất là tháng 3 và tập trung cao 
vào tháng 5 và tháng 6, mùa bão kết thúc tập 
trung vào tháng 11 và tháng 12 và muộn nhất 
là sang tháng 1 năm sau. Trong cả thời kỳ dài 
60 năm từ 1951-2010 luôn có bão trong 3 
tháng liên tiếp 7,8 và 9, điều này cho thấy 
thời gian hoạt động của XTNĐ trong khu 
vực Biển Đông tối thiểu là 3/12 tháng, tương 
đương 25%. 
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Bảng 5. Tần suất tháng bắt đầu, kết thúc mùa bão (%) và mùa bão trung bình cho các thập kỷ, 
khu vực Biển Đông 
Thời điểm Thập kỷ 
Tháng 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Bắt đầu mùa 
bão 
1951-1960 20  20 20 10 30       
1961-1970 10  10  30 10 40      
1971-1980 10   10 40 30 10      
1981-9990 20  10  30 40       
1991-2000   20 20 20 30 10      
2001-2010   10 10 40 20 20      
Kết thúc mùa 
bão 
1951-1960         10 20 20 50 
1961-1970         10 10 50 30 
1971-1980         10  50 40 
1981-1990           50 50 
1991-2000          10 60 30 
2001-2010         10 20 40 30 
 
Vùng ven biển Việt Nam 
Đối với 7 vùng ven biển ven biển Việt 
Nam (hình 1), một XTNĐ có thể hoạt động 
trên nhiều vùng trong quá trình di chuyển và 
biến đổi của nó. Số lượng XTNĐ hoạt động 
có sự biến động mạnh giữa các vùng, và có 
xu hướng chung là giảm dần từ Bắc vào Nam 
(hình 6). 
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Hình 6. Số lượng XTNĐ thời kỳ 1951-2013 
 
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy xu 
hướng biến đổi về số lượng XTNĐ qua các 
năm của các vùng có sự khác nhau. Số lượng 
XTNĐ trong các vùng I, IV và VII có xu 
hướng giảm, trong khi các vùng II, III, V và 
VI có xu hướng tăng lên. Hình 7 trình bày số 
lượng XTNĐ từng năm trong 7 vùng. 
Kết quả thống kê số lượng XTNĐ theo thập 
kỷ cho thấy 3 nhóm xu thế rõ ràng. Nhóm thứ 
nhất gồm các vùng I, II, III và IV, nhóm thứ hai 
gồm vùng V và nhóm ba gồm vùng VI và VII 
(hình 8). Nhóm một, số lượng XTNĐ tập trung 
vào hai thập kỷ 1971-1980 và 1981-1990, hai 
thập kỷ 1961-1970 và 1981-1990 có số lượng 
XTNĐ nhỏ nhất. Nhóm 2, số lượng XTNĐ lớn 
nhất trong thập kỷ 1971-1980. Nhóm 3, số 
lượng XTNĐ phân bố thành hai đỉnh vào các 
thập kỷ 1961-1970 và 1991-2000. 
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 Hình 7. Số lượng XTNĐ 7 vùng ven bờ 
Việt Nam 
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Hình 8. Số lượng XTNĐ trung bình thập kỷ 
của 7 vùng ven biển Việt Nam 
Kết quả phân tích hồi quy chuỗi số liệu 
trung bình trượt 10 năm vị trí đổ bộ trung bình 
năm của bão theo vĩ độ cho thấy, điểm đổ bộ có 
xu hướng dịch xuống phía Nam khoảng 0,015 
độ/năm (hình 9). 
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 Hình 9. Sự thay đổi vị trí đổ bộ trung bình 
năm theo vĩ độ và xu thế biến đổi theo trung 
bình trượt 10 năm 
 
Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đối 
với chuỗi số liệu tốc độ gió (hình 10), của 
các cơn bão cho thấy xu thế giảm rất nhỏ, với 
mức đảm bảo 95%. Gió có tốc độ cực đại 
trong các cơn bão là khoảng 53 m/s, đạt lớn 
nhất năm 2006 với 58 m/s. Lượng mưa cực 
đại trong bão biến đổi qua từng cơn bão, từng 
năm, trung bình trong vào khoảng trên 400, 
có xu thế tăng nhẹ (hình 11). Tuy nhiên, số 
liệu về lượng mưa thu thập chưa đủ dài, xu 
thế biến đổi của nó chưa đủ độ tin cậy theo lý 
thuyết thống kê. 
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 Hình 10. Xu thế biến đổi của tốc độ gió cực 
đại trong bão trên biển Đông 
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Hình 11. Xu thế lượng mưa cực đại trong 
bão BBVN 
KẾT LUẬN 
Số lượng các cơn bão trong thời kỳ 1951-
2013 hoạt động trên Biển Đông là 695 cơn và 
trung bình năm là hơn 11 cơn, và tại vùng 
BBVN là khoảng 5,2 cơn/năm. 
Gió có tốc độ cực đại trong các cơn bão là 
khoảng 53 m/s, đạt lớn nhất năm 2006 với           
58 m/s. Lượng mưa cực đại trong bão biến đổi 
qua từng cơn bão, từng năm, trung bình trong 
vào khoảng trên 400, có xu thế tăng nhẹ. 
Tháng hoạt động chính của mùa bão là 7, 
8 và 9, số lượng bão đổ bộ vào Việt Nam theo 
7 phân vùng giảm dần hướng Bắc Nam từ 
vùng I đến vùng VII. Tổng hơn 120 cơn vùng 
I gấp 4 lần so với vùng VII (khoảng 30 cơn). 
Xu thế biến đổi về số lượng bão qua 6 
thập niên theo số liệu hiện có từ 1951 đến 
2010 thể hiện không thật sự rõ ràng với xu 
thế chung là giảm nhẹ 0,1 cơn/thập kỷ. Như 
vậy có thể nói chuỗi số liệu quan trắc các cơn 
bão hay XTNĐ trong 60 năm chưa đủ dài để 
mô tả hết sự biến động toàn diện của biến 
động cơn bão nói riêng.  
Vấn đề thống kê và phân tích số lượng 
bão đến vùng biển Đông và ven bờ Việt Nam 
cần được xem là vấn đề phải được liên tục 
nghiên cứu và phân tích, đánh giá nhằm đảm 
bảo thông tin cho công tác phòng chống thiên 
tai bão đối với các hoạt động kinh tế biển và 
ven bờ. Cần phải xây dựng và tự động hóa bộ 
cơ sở dữ liệu thống kế đầy đủ về chuỗi dài số 
liệu cơn bão cùng tần suất, tốc độ, hướng, 
gió, mưa, điểm đổ bộ, vùng đổ bộ bão. Cần 
có thêm nhiều nghiên cứu thống kê để phát 
hiện ra được các quy luật - quy trình của bão 
Biển Đông và ven bờ Việt Nam và các tác 
động kinh tế xã hội môi trường của các địa 
phương theo phân bố vùng nhằm đề xuất giải 
pháp phòng chống thiên tai bão lũ hợp lý và 
hiệu quả. 
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ABSTRACT: This article provided some evaluation methods of statistical analysis of 
typhoons in Vietnam. The results indicated that there were a total of 696 storms in Vietnamese 
sea for the period between 1951 - 2013, with the annual average more than 11 storms. Among 
them 327 storm approached coastline, bringing an average of 5.2 storms per year. 
Furthermore, hurricane season are likely to occur throught the month of July to September.  
The number of landing points were divided by 7 zones, taking account of decreasing gradient 
southward. The maximun, speed of storm was 58 metre per second and the maximum rainfall 
was over 400 mm. The variation mechanism of Vietnam typhoons in the future were withdrawn 
in order to support assurance of weather information and disaster prevention. 
Keywords: Vietnam typhoon, coastal zone, landing points, maximum wind speed, maximum 
rainfall, frequenoy per storm. 
 
